
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4
Extension 2 · Ôn tập cuối học kì I (Unit 1–10, tr. 76–77)

Tuần 18

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Read and match: nối câu hỏi với câu trả lời

1. Where are you from?

2. Can you ride a horse?

3. When do you have art?

4. Were you at the zoo?

a. Yes, I was.

b. On Tuesdays.

c. I'm from Japan.

d. No, I can't.

Bài 2: Circle the correct answer

1. What time do you … breakfast? A go B have C do
2. There … a lot of trees in the countryside. A is B am C are
3. My birthday is … July. A in B on C at

Bài 3: Put the words in order

1. is The city busy and noisy.

2. a lot of There are trees.

3. do you What on Sundays? do

Bài 4: Phonics: khoanh từ có âm giống âm đã cho

1. -es (villages) → A towns B classes C rooms
2. were → A there B where C her

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

The city and the countryside
Hi, I'm Lam. My grandparents' home is in the countryside. It's quiet. There are a lot of trees and fields. My school is
in the city. The city is busy and noisy. There are big buildings and a lot of cars. Last summer, I was in the
countryside with my grandparents. I like the countryside very much.

1. The countryside is noisy. T F

2. There are a lot of fields in the countryside. T F

3. Lam's school is in the countryside. T F

4. Last summer, Lam was with his grandparents. T F

Bài 6: Let's write

Write about the city or the countryside (3 sentences).
Is it busy or quiet? What are there? Do you like it?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 18

Bài 1: Read and match: nối câu hỏi với câu trả lời

1 – c 2 – d 3 – b 4 – a

Bài 2: Circle the correct answer

1. B (have) 2. C (are) 3. A (in)

Bài 3: Put the words in order

1. The city is busy and noisy.
2. There are a lot of trees.
3. What do you do on Sundays?

Bài 4: Phonics: khoanh từ có âm giống âm đã cho

1. B (classes) 2. C (her)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. B (F)
2. A (T)
3. B (F)
4. A (T)

Bài 6: Let's write

Mẫu: The countryside is quiet. There are a lot of trees and fields. I like it very much.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5

onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án


